
GDCD 8 Bài 14: PHọNG CHӔNG NHIӈM HIV-AIDS 
 
A. TRӐNG TÂM BÀI HӐC 
1. Khái niệm: 
- HIV là tên của một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ӣ ngưӡi 
- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác 
nhau đe doạ tính mạng con ngưӡi. 
- Tính chất nguy hiểm của HIV: Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng con ngưӡi; phá 
hoại hạnh phúc gia đình; hủy hoại tương lai,nòi giống dân tộc; ảnh hưӣng nghiêm 
trọng đến kinh tế-xã hội của đất nước. 
2. ĐӇ phòng, chӕng HIV/ AIDS pháp luật nѭӟc ta qui đӏnh: 
- Mọi ngưӡi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống việc lây truyền HIV/ 
AIDS để bảo vệ cho mình cho gia đình và xã hội 
- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma tuý và các hành vi làm 
lây truyền HIV/AIDS khác 
- Ngưӡi nhiễm HIV/AIDS có quyền giữ bí mật về trình trạng lây nhiễm của mình, 
chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 
3. Biện pháp phòng, chӕng nhiӉm HIV/AIDS: 
- Sống an toàn, tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm; không phân 
biệt đối xử với những ngưӡi nhiễm HIV/AIDS; tích cực tham gia các hoạt động phòng, 
chống nhiễm HIV/AIDS ӣ nhà trưӡng, cộng đồng 
 
B. HѬӞNG DẪN TRҦ LӠI CÂU HӒI 
1. Mӕi quan hệ giữa HIV/AIDS vӟi các tệ nҥn xư hӝi thӇ hiện nhѭ thӃ nào? Em 
hưy nêu những biӇu hiện cụ thӇ về mӕi quan hệ ҩy? 
Trҧ lӡi: 
Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội 
vi phạm đạo đức và pháp luật, gây nhiều hậu quả xấu về mọi mặt đối với xã hội. Có 
nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cӡ bạc, ma túy, mại dâm. 
Những ngưӡi sa vào các tệ nạn xã hội thưӡng là những ngưӡi có cuộc sống buông thả, 
không lành mạnh, kém hiểu biết, đua đòi, nghiện ngập cơ bạc, hút chích ma túy, quan 
hệ tình dục bừa bãi.....Các tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: ma 
túy, mại dâm là con đưӡng ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS 
- Tiêm chích ma túy, dùng chung bơm, kim tiêm làm HIV/AIDS lây truyền qua đưӡng 
máu 
- Quan hệ tình dục bừa bãi đã truyền HIV/AIDS cho nhau và lây truyền từ mẹ sang con 
2. Em hãy nêu rõ tính chҩt nguy hiӇm của HIV/AIDS cho nhau và lây truyền xư 
hӝi loài ngѭӡi? 
Trҧ lӡi: 
HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng 
nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con ngưӡi và tương lai giống nòi dân tộc, 
ảnh hưӣng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước. 
3. Em đӗng ý hay không đӗng ý vӟi những ý kiӃn nào sau đây? Vì sao? 
a. Chỉ những ngưӡi có quan hệ tình dục với ngưӡi nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS 
b. Chỉ những ngưӡi hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS 
c. Một ngưӡi trông khỏe mạnh thì không thể là ngưӡi đã bị nhiễm HIV/AIDS 
d. Có thể điều trị được bệnh HIV/AIDS 



Trҧ lӡi: 
Em không đồng ý với các ý kiến trên 
Bӣi vì 
a. Không chỉ những ngưӡi có quan hệ tình dục với ngưӡi nước ngoài mới bị nhiễm 
HIV/AIDS, ngưӡi quan hệ tình dục bừa bãi với bất kì ngưӡi nào nhiễm HIV/AIDS đều 
bị lây nhiễm 
b. Không chỉ những ngưӡi hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm 
HIV/AIDS mà những ngưӡi có tiếp xúc với máu của ngưӡi đã bị nhiễm HIV/AIDS, mẹ 
lây sang con, những ngưӡi khi đang làm nhiệm vụ chống tội phạm bị tội phạm tấn 
công 
c. Có thể ngưӡi đó trông khỏe mạnh nhưng bên trong ngưӡi đó có bệnh vì ngưӡi đá đã 
có quan hệ tình dục, hoặc tiêm chung kim tiêm với ngưӡi đã bị HIV/AIDS, ngưӡi có 
tiếp xúc với máu của ngưӡi đã bị nhiễm HIV/AIDS, mẹ lây sang con, những ngưӡi khi 
đang làm nhiệm vụ chống tội phạm bị tội phạm tấn công đang ӣ giai đoạn đầu, bệnh 
chưa phát triển nên trông vẫn khỏe mạnh 
d. Hiện nay chưa có thuốc điều trị AIDS 
4. Hiền rủ Thủy đӃn nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật của Huệ. Thủy nói: "Cậu 
không biӃt là chӏ của Huệ bӏ ӕm à? Ngѭӡi ta nói chӏ ҩy bӏ AIDS. Tӟ sợ lắm, nhỡ bӏ 
lây thì chӃ, tӟ không đӃn đâu." 
Em có đồng tình với Thủy không? Vì sao? 
Nếu em là Hiền thì trong trưӡng hợp đó, em sẽ làm gì? 
Trҧ lӡi: 
Em không đồng tình với việc làm của Thủy. Bӣi vì AIDS không lây truyền qua con 
đưӡng tiếp xúc, thái độ của Thủy là kì thị, không thông cảm với ngưӡi bị bệnh. 
Nếu em là Hiền thì em sẽ giải thích cho Thủy hiểu AIDS không lâu truyền qua tiếp xúc 
thăm hỏi mà mình thận trọng, an toàn khi tiếp xúc là được Mình không nên có thái độ 
kì thị và xa lánh những ngưӡi bị nhiễm HIV/AIDS. 
5. Mӑi ngѭӡi có thӇ phòng, tránh HIV/AIDS đѭợc không? Em hưy nêu những 
biện pháp phòng, tránh mà em biӃt? 
Trҧ lӡi: 
- Mọi ngưӡi có thể phòng, tránh HIV/AIDS 
- Cách phòng, tránh HIV/AIDS 
+ Tránh tiếp xúc với máu của ngưӡi đã bị nhiễm HIV/AIDS 
+ Không dùng chung bơm, kim tiêm 
+ Không quan hệ tình dục bừa bãi 
6. Mӝt tháng trѭӟc khi kӃt hôn, anh C đi xét nghiệm và phát hiện mình có kӃt quҧ 
dѭơng tính vӟi HIV. Bác sĩ khuyên anh hưy thông báo bệnh tình của mình cho 
ngѭӡi vợ sắp cѭӟi. Anh C phҧn đӕi vì cho rằng ngѭӡi nhiệm HIV có quyền đѭợc 
giữ bí mật về tình trҥng bӏ nhiӉm HIV của mình. Em có đӗng ý vӟi cách giҧi thích 
của anh C hay không? Tҥi sao? 
Trҧ lӡi: 
Em không đồng ý với cách giải thích của anh C. Đúng là ngưӡi nhiễm HIV có quyền 
được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV của mình nhưng ӣ đây là báo cho ngưӡi vợ 
sắp cưới để cùng nhau có biện pháp phòng tránh sự lây nhiễm 
 
 
 



GDCD 8 Bài 15: PHọNG NGӮA TAI NҤN LIểN QUAN ĐӂN VǛ KHÍ, CHỄY 
NӘ VÀ CỄC CHҨT ĐӜC HҤI 

 
A. TRӐNG TÂM BÀI HӐC 
1. Tác hҥi của tai nҥn do vǜ khí cháy nә, chҩt đӝc hҥi: 
- Mất tài sản của cá nhân, gia đình, xã hội. 
- Bị thương, tàn phá, chết ngưӡi. 
2. Các quy đӏnh của pháp luật về phòng ngӯa tai nҥn vǜ khí, cháy nә và các chҩt 
đӝc hҥi. 
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, cháy, nổ độc 
hại. 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chӣ, sử dụng, phải được 
huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luân tuân thủ quy định về 
an toàn. 
* Là công dân học sinh cần phải: 
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ 
khí cháy nổ và các chất độc hại 
- Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, mọi ngưӡi xung quanh cùng thực hiện tốt 
các qui định trên. 
- Tố cáo những hành vi vi phạm 
 
B. HѬӞNG DẪN TRҦ LӠI CÂU HӒI: 
1. Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con ngưӡi? 
a. Bom, mìn, đạn, pháo 
b. Lương thực, thực phẩm 
c. Thuốc nổ 
d. Xăng dầu 
đ. Súng săn 
e. Súng các loại 
g. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu 
h. Các chất phóng xạ 
i. Chất độc màu da cam 
k. Kim loại thưӡng 
l. Thủy ngân 
Trҧ lӡi: 
Theo em, chất và loại sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con ngưӡi: 
a. Bom, mìn, đạn, pháo 
c. Thuốc nổ 
d. Xăng dầu 
đ. Súng săn 
e. Súng các loại 
g. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu 
h. Các chất phóng xạ 
i. Chất độc mầu da cam 
l. Thủy ngân 
2. Em hãy dự đoán xem điều gì có thӇ xҧy ra 
a. Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí 



b. Chӣ thuốc pháo, thuốc nổ, .....trên ôtô 
c. Được tự di tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại 
Trҧ lӡi: 
Theo em sẽ rất nguy hiểm đe doạ đến tính mạng bản thân, của mọi ngưӡi và ảnh hưӣng 
xấu đế môi trưӡng xã hội, xã hội sẽ bất ổn.  
3. Em sӁ làm gì khi thҩy: 
a. Bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch các vật lạ, các chất nguy hiểm? 
b. Có ngưӡi định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháp để lấy thuốc nổ 
c. Có ngưӡi định hút thuốc lá, nấy ăn hoặc đốt lửa sưӣi gần nơi chứa xăng dầu 
d. Có ngưӡi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại 
Trҧ lӡi: 
- Trong tình huống: (a), (b), (c), em sẽ khuyên ngăn mọi ngưӡi tránh xa nơi nguy hiểm 
- Trong tình huống (d), em báo ngay cho ngưӡi có trách nhiệm 
4. Em biết gì về tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy 
nổ và các chất độc hại ӣ địa phương mình? 
Trả lӡi: 
Ӣ địa phương em, tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy 
nổ và các chất độc hại khá tốt. 
- Mọi gia đình đều thực hiện đúng quy định về phòng cháy 
- Sử dụng súng săn có đăng ký giấy phép sử dụng 
- Tắt hết điện khi ra khỏi nhà 
- Không sử dụng hoá chất độc hại chế biến thực phẩm 
- Khoá bình ga khi đã nấu xong 
- Sử dụng thực phẩm sạch, rau sạch 
5. Khi  gặp sự cӕ cháy thì chúng ta phҧi xử lí theo các bѭӟc nào? 
Trҧ lӡi: 
- Bước 1: Báo động 
- Bước 2: Cắt điện 
- Bước 3: Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy 
- Bước 4: Gọi điện đến 114 thông báo cháy 
6. Khi  phát hiện thҩy bom mìn, vật liệu nә hay những vật nghi là bom, mìn, đҥn 
chѭa nә, chúng ta phҧi làm gì? 
Trҧ lӡi: 
Khi phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ hay những vật nghi là bom, mìn, đạn chưa nổ, 
chúng ta cần: 
- Đánh dấu và cảnh báo cho mọi ngưӡi biết 
- Nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc các cơ quan chức năng tại địa phương 

 


